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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 15/2018/HSST 

N   : 26-6-2018 
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u ễn Th nh Nhơn; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. B  N u ễn Thị Mý – N u ên Hiệu trưởn  trườn  Trun  học phổ thôn  

H; 

2. Ôn  Rơ Châm Đươn  – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh hu ện G. 

-   ư ký    ê   òa  Ôn  Đinh Th nh Lon  – Thư ký Tòa án nhân dân 

hu ện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  Ia Grai,  ỉ   G a La    a    a 

phiên tòa: Ôn  Phan Sỹ H o – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai mở phiên tòa   t    sơ th m côn  khai vụ án h nh sự thụ  ý số 

14/2018/HSST n    15 thán  5 năm 2018, theo Qu ết định đưa vụ án ra   t    số 

14/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2018, đối v i bị cáo:  

Trần Xuân Tr; sinh n    25 thán  6 năm 1994; nơi sinh: hu ện G, tỉnh Gia 

Lai; nơi cư trú: thôn Tr, thị trấn K, hu ện G, tỉnh Gia Lai; n hề n hiệp: không; 

tr nh độ học vấn: 10/12; con ôn  Trần Xuân T v  b  Bùi Thị N ; bị cáo chưa có 

vợ, con; tiền án: 01 tiền án (n    18-5-2016 bị Tòa án nhân dân hu ện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai    ph t 18 thán  tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 25-4-2017 bị cáo chấp 

h nh án  on  v  trở về địa phươn  sinh sốn ); tiền sự: không; bị cáo đan  bị t m 

 iữ, t m  iam từ n    19-11-2017; có mặt t i phiên tòa. 

- Người bị hại: Chị N u ễn Thị H, sinh năm 1978; trú t i: tổ dân phố B, thị 

trấn K, hu ện G, tỉnh Gia Lai; vắn  mặt t i phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ư c tóm tắt như sau: 

Khoản  15  iờ n    28-6-2017 Trần Xuân Tr đi chơi về qua nhà N u ễn 

Thị H t i tổ dân phố 3, thị trấn Ia Kha, hu ện Ia Grai, Tr thấ  nh  chị H khóa c a, 

khôn  có ai ở nh  nên nả  sinh ý định trộm cắp t i sản nên đi ra phía sau v o vườn 



2 
 

cà phê v  đi đến c a sau nh  chị H. Thấ  có cánh c a sắt sau nhà đã khóa, Tr dùng 

hai ta  nhấc cánh c a từ dư i  ên trên v  đ   v o phía tron , t o th nh một khoản  

trốn  rồi vào tron  nh , phát hiện 01 điện tho i di độn  Samsung On7 màu vàng, 

01 điện tho i Son  Xperia Z m u đen để trên phản  ỗ t i nh  bếp, Tr  ấ  hai điện 

tho i trên bỏ v o túi quần, sau đó tiếp tục đi  ên tần  hai. Quan sát khôn  thấ  tài 

sản    có  iá trị nên Tr qua   uốn    i đi v o phòn  n ủ, k o cánh c a tủ quần áo 

ra  ục t m t i sản để trộm cắp. T i đâ  Tr  ục t m  ấ  tổn  cộn  được 75.800.000 

đồn . Tr  ấ  hết số tiền cùn  02 điện tho i trộm cắp được v  một số  iấ  tờ  ồm: 

02  iấ  chứn  minh nhân dân, 01  iấ  ph p  ái  e h n  A2, 01  iấ  ph p  ái  e 

h n  B2, 02 thẻ bảo hiểm   tế, 01 thẻ ATM. 

Đến khoản  17  iờ cùn  n    Tr đón  e đi ra th nh phố P chơi, trên đườn  

đi, Tr đã vứt  iấ  tờ  ấ  được t i nh  chị H. Đến n ã tư B thuộc phườn  Y, thành 

phố P, Tr dùn  điện tho i Nokia 1202  iên   c v i một n ười đ n ôn  tên T (không 

rõ nhân thân,  ai  ịch) mua 500.000đ ma túy s  dụn , sau đó đến tiệm điện tho i di 

độn  “T” t i đườn  T, ph nh phố P, tỉnh Gia Lai do anh N u ễn Thanh T   m chủ 

bán điện tho i Samsung On7 màu vàng cho anh T v i  iá 1.000.000 đồn  (Một 

triệu đồn ). Mấ  ngày sau Tr trở về nh  m nh, do điện tho i Son  Xperia Z m u 

đen đã cũ nên Tr để ở nh  rồi tiếp tục đi ra th nh phố P. Đến n    01-7-2017 Tr 

 ên m n  thấ  có một n ười tên T1 (chưa rõ nhân thân,  ai  ịch) rao bán chiếc mô 

tô Suzuki Xipo, màu xanh, biển kiểm soát 53R6-2662, Tr dùn  điện tho i Nokia 

1202 hẹn T1  ặp nhau ở n ã tư B thuộc phườn  Y, th nh phố P và mua xe mô tô 

trên của T1 v i  iá 40.000.000 đồn  (Bốn mươi triệu đồn ). Đến khoản  cuối 

tháng 7-2017, Tr điều khiển  e mô tô này vi ph m  uật  iao thôn  t i th nh phố P 

nên đã bị Công an th nh phố P eiku t m  iữ  e. Tron  quá tr nh điều tra, Công an 

th nh phố P eiku đã  iao  e mô tô cho Côn  an hu ện Ia Grai để phục vụ côn  tác 

điều tra. Số tiền còn   i có được từ việc trộm cắp Tr s  dụn  để tiêu xài cá nhân 

hết. Đến n    19-11-2017, Trần Xuân Tr bị Cơ quan điều tra Côn  an hu ện Ia 

Grai bắt  iữ. T i Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tr đã khai nhận h nh vi ph m tội của 

mình.  

T i Kết  uận số 33/KL-TS ngày 24-01-2018 do Hội đồn  định  iá t i sản 

trong Tố tụn  h nh sự hu ện Ia Grai ban h nh  ác định 01 điện tho i di độn  hiệu 

Son  Xperia Z m u đen có  iá trị 2.200.000 đồn  (Hai triệu hai trăm n h n đồn ), 

01 điện tho i Samsun  Ga a   On 7 m u v n  có  iá trị 1.500.000 đồn  (Một triệu 

năm trăm n h n đồn ). Tổn  cộn  02 điện tho i Tr đã trộm cắp được có  iá trị 

3.700.000 đồn  (Ba triệu bả  trăm n h n đồn ). 

Như vậ , tổn   iá trị t i sản (tiền v  điện tho i) m  Trần Xuân Tr đã trộm 

cắp t i nh  chị N u ễn Thị H là 79.500.000 đồn  (Bả  mươi chín triệu năm trăm 

n h n đồn ) cùn  02  iấ  chứn  minh nhân dân, 01  iấ  ph p  ái  e h n  A2, 01 

 iấ  ph p  ái  e h n  B2, 02 thẻ bảo hiểm   tế, 01 thẻ ATM. 

Quá tr nh điều tra, Cơ quan điều tra Côn  an hu ện Ia Grai đã nhận từ Công 

an th nh phố P eiku vật chứn  là 01 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Xipo, màu xanh, 

biển kiểm soát 53R6-2662, số má  rời: E107ID207019, số khun : 

MHDRC110NRJ207019. Qua điều tra chưa  ác định được  e mô tô trên của ai. 
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Đối v i 01 điện tho i di độn  Samsun  On7 m u v n , 01 điện tho i Son  

Xperia Z m u đen, Cơ quan điều tra đã tru  t m nhưn  khôn  thu  iữ được. Đối 

v i điện tho i Nokia 1202 Tr dùn  để  iên   c mua ma tú  v  mua  e mô tô Tr đã 

  m mất, do Tr khôn  nh    m mất ở đâu nên khôn  thu  iữ được. 

Đối v i n ười đ n ôn  tên T mà Tr mua ma tú  từ n ười n   để s  dụn  v  

n ười tên T1    n ười m  Tr mua  e mô tô. Cơ quan điều tra đã  ác minh nhưn  

chưa  ác định được nhân thân,  ai  ịch của nhữn  n ười n  . V  vậ , khi n o điều 

tra được sẽ     ý sau. 

Đối v i anh N u ễn Thanh T    n ười mua điện tho i của Tr, do thời  ian 

quá lâu nên anh T khôn  nh  sự việc mua điện tho i của Tr. Tr khai nhận  úc bán 

th  cũn  khôn  nói    về n uồn  ốc điện tho i    do trộm cắp được m  có. V  vậ  

khôn   em   t trách nhiệm đối v i anh T    đún  qu  định của pháp  uật. 

Về dân sự: Chị N u ễn Thị H  êu cầu Trần Xuân Tr bồi thườn  cho chị H 

số tiền 75.800.000 đồn  (Bả  mươi  ăm triệu tám trăm n h n đồn ) v  02 điện 

tho i m  Tr đã trộm cắp có tổn   iá trị 3.700.000 đồn  (Ba triệu bả  trăm n h n 

đồn ), chi phí   m   i các  iấ  tờ  ồm: 02  iấ  chứn  minh nhân dân, 01  iấ  ph p 

 ái  e h n  A2, 01  iấ  ph p  ái  e h n  B2, 02 thẻ bảo hiểm   tế, 01 thẻ ATM    

3.200.000 đồn  (Ba triệu hai trăm n h n đồn ). Tổn  cộn  số tiền chị H  êu cầu Tr 

bồi thườn    : 82.700.000đ. 

T i Cáo tr n  số 16/CTr-VKS ngày 14 thán  5 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân hu ện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã tru  tố bị can Trần Xuân Tr về “Tội trộm 

cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, s a đổi, 

bổ sun  năm 2017. 

T i phiên tòa:  

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Ia Grai  iữ n u ên quan điểm tru  

tố v  đề n hị Hội đồn    t   :  

Tu ên bố bị cáo Trần Xuân Tr ph m “Tội trộm cắp tài sản”.  

Áp dụn  điểm c khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, s a đổi, bổ 

sun  năm 2017    ph t bị cáo Trần Xuân Tr từ 36 đến 40 thán  tù, thời h n tù tính 

từ n    bị t m  iữ, t m giam, miễn h nh ph t bổ sun . 

Về dân sự: Ghi nhận sự tự n u ện bồi thườn  cho chị N u ễn Thị H số tiền 

tổn  cộn     82.700.000 đồn  (Tám mươi hai triệu bả  trăm n h n đồn ).   

Về vật chứn : Áp dụn  Điều 106 của Bộ  uật Tố tụn  h nh sự tịch thu sun  

côn  quỹ Nh  nư c xe mô tô Suzuki Xipo, m u  anh, biển kiểm soát 53R6-2662, 

số má  rời: E107ID207019, số khun : MHDRC110NRJ207019, khôn   ác định 

được chủ sở hữu. Đâ      e do ph m tội m  có.  

Về án phí: Áp dụn  khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật Tố tụn  h nh sự, buộc bị 

cáo phải chịu 200.000 đồn  án phí h nh sự sơ th m v  án phí dân sự sơ th m về bồi 

thườn  là 82.700.000 đồn  x 5% = 4.135.000 đồn . Tổn  cộn     4.335.000 đồn . 
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Ý kiến của bị cáo Trần Xuân Tr: Bị cáo thừa nhận h nh vi ph m tội của 

m nh đún  như nội dun  bản cáo tr n  v  các t i  iệu có tron  hồ sơ vụ án về thời 

 ian, địa điểm thực hiện, t i sản trộm cắp cũn  như các t nh tiết khác  iên quan đến 

vụ án v  chấp nhận bồi thườn  cho chị H số tiền 82.700.000 đồn ,  in Hội đồn  

  t     iảm nhẹ h nh ph t để s m trở về   m ăn  ươn  thiện. 

 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án     ư c thẩm tra tại 

phiên tòa, lời khai của bị cáo, những người tham gia tố tụng khác và ý kiến của 

Kiểm sát viên, Hội  ồng   t    nh n  ịnh về vụ án như sau: 

[1] Hành vi  ợi dụn   úc chủ nh  đi vắn ,   n  út c   c a đột nhập v o nh , 

trộm cắp t i sản hợp pháp của chị H có  iá trị 82.700.000 đồn  đưa đi bán  ấ  tiền 

tiêu   i cá nhân của bị cáo Trần Xuân Tr là n u  hiểm cho  ã hội,  â  mất trật tự, 

trị an v  tâm  ý bất an tron  dư  uận tron  cộn  đồn  dân cư t i địa phươn  đã xâm 

ph m trái ph p đến t i sản của n ười khác, được pháp  uật h nh sự bảo vệ. Bị cáo 

Tr đã từn  có một tiền án về tội trộm cắp t i sản, chưa được  óa án tích, m i chấp 

h nh  on  bản án 18 thán  tù hơn hai thán    i tiếp tục ph m tội. V  vậ  Trần 

Xuân Tr đã ph m v o tội trộm cắp t i sản theo qu  định t i khoản 2 Điều 173 của 

Bộ  uật H nh sự năm 2015, s a đổi bổ sun  năm 2017, trư c đâ     khoản 2 Điều 

138 của Bộ  uật H nh sự năm 1999, s a đổi bổ sun  năm 2009, đún  như nội dun  

cáo tr n  Viện kiểm sát đã tru  tố. 

Tron  quá tr nh điều tra, tru  tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện 

đún  th m qu ền, tr nh tự, thủ tục theo qu  định của Bộ  uật Tố tụn  h nh sự nên 

các các t i  iệu, chứn  cứ thu thập được có  iá trị pháp  ý   m căn cứ  iải qu ết vụ 

án.  

[2] Về t nh tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm h nh sự: Bị cáo có một tình 

tiết tăn  nặn  trách nhiệm h nh sự    “Tái phạm” theo qu  định t i điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, s a đổi bổ sun  năm 2017 do thực hiện tội 

ph m tron  thời  ian chưa được  óa án tích. Quá tr nh điều tra v  t i phiên tòa, bị 

cáo đã th nh kh n khai báo, ăn năn hối cải; chấp nhận bồi thườn  để khắc phục 

hậu quả theo  êu cầu của n ười bị h i; đã thực hiện  on  n hĩa vụ quân sự; đâ  là 

các t nh tiết  iảm nhẹ qu  định t i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ  uật 

H nh sự năm 2015, s a đổi bổ sun  năm 2017.   

[3] Về dân sự: Ghi nhận sự tự n u ện của bị cáo Tr về việc bồi thườn  toàn 

bộ thiệt h i cho chị N u ễn Thị H tổn  số tiền là 82.700.000 đồn . 

[4] Về     ý vật chứn : Đối v i xe mô tô Suzuki Xipo, m u  anh, biển kiểm 

soát 53R6-2662, số má  rời: E107ID207019, số khun : MHDRC110NRJ207019, 

đâ     t i sản có được từ số tiền trộm cắp của chị H. Do đó cần áp dụn  Điều 106 

của Bộ  uật Tố tụn  h nh sự, tịch thu để sun  v o côn  quỹ Nh  nư c.  

[5] Đối v i n ười tên T mà bị cáo Tr mua ma tú  từ n ười n   để s  dụn  

v  n ười tên T1    n ười m  bị cáo Tr mua  e mô tô. Cơ quan điều tra đã  ác minh 
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nhưn  chưa  ác định được nhân thân,  ai  ịch của nhữn  n ười n  . Do đó tiếp tục 

điều tra,  ác minh để     ý sau    đún  qu  định của pháp  uật. 

Đối v i anh N u ễn Thanh T, là n ười mua điện tho i nhưn  khôn  biết    

t i sản do Tr trộm cắp m  có nên khôn   em   t trách nhiệm    có căn cứ pháp 

 uật. 

[6] Bị cáo Trần Xuân Tr phải chịu án phí h nh sự sơ th m v  án phí dân sự 

sơ th m về bồi thườn  theo qu  định t i khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật Tố tụn  

h nh sự. 

[7] Ý kiến, đề n hị của đ i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa có cơ sở chấp 

nhận. 

   các l  trên, 

 UY T Đ NH: 

1. Tu ên bố bị cáo Trần Xuân Tr ph m “Tội trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụn  điểm c khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, s a đổi, bổ 

sun  năm 2017 x  ph t bị cáo Trần Xuân Tr 48 (Bốn mươi tám) thán  tù. Thời h n 

tù tính từ n    bị t m  iữ, t m  iam (ngày 19-11-2017). 

3. Áp dụn  điểm b khoản 1 Điều 46, Điều 48 của Bộ  uật H nh sự năm 

2015, s a đổi, bổ sun  năm 2017    buộc bị cáo Trần Xuân Tr phải bồi thườn  

cho chị N u ễn Thị H số tiền 82.700.000 đồn  (Tám mươi hai triệu bả  trăm 

n h n đồn ). 

Kể từ n    có đơn  êu cầu thi h nh án cho đến khi thi h nh  on  tất cả các 

khoản tiền, h n  thán  n ười phải thi h nh án còn phải chịu khoản  ãi của số tiền 

còn phải thi h nh án theo mức  ãi suất qu  định t i khoản 2 Điều 468 của Bộ  uật 

Dân sự năm 2015. 

4. Áp dụn  Điều 106 của Bộ  uật Tố tụn  h nh sự: 

X  tịch thu 01 (một) xe mô tô Suzuki Xipo, m u  anh, biển kiểm soát 

53R6-2662, số má  rời: E107ID207019, số khun : MHDRC110NRJ207019 để 

sun  v o côn  quỹ Nh  nư c.  

Chủn   o i, số  ượn , Tr  ượn , đặc điểm, t nh tr n  của vật chứn  được thể 

hiện cụ thể tron  Biên bản  iao nhận vật chứn , t i sản n    22 thán  5 năm 2018 

 iữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn  an hu ện Ia Grai v  Chi cục Thi hành án dân 

sự hu ện Ia Grai. 

5. Áp dụn  khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật Tố tụn  h nh sự    buộc bị cáo 

Trần Xuân Tr phải nộp 4.335.000 đồn  án phí sơ th m tron  vụ án n  . 

6. Tron  thời h n 15 ngày kể từ n    tu ên án (26-6-2018), bị cáo, n ười bị 

h i có qu ền khán  cáo bản án; n ười có qu ền  ợi, n hĩa vụ  iên quan đến vụ án 

có qu ền khán  cáo phần bản án  iên quan đến qu ền  ợi, n hĩa vụ của m nh  ên 

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để  êu cầu   t    phúc th m. Nhữn  n ười vắn  mặt 
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t i phiên tòa có qu ền khán  cáo kể từ n    nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm  ết theo qu  định của pháp  uật. 

7. Bản án n   được thi h nh theo qu  định t i Điều 2 của Luật Thi h nh án 

dân sự th  n ười được thi h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự n u ện thi h nh án hoặc bị 

cưỡn  chế thi h nh án theo qu  định t i các Điều 6, 7, 7a, 9 của Luật Thi h nh án 

dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo qu  định t i Điều 30 của Luật 

Thi h nh án dân sự./. 

 
N     ậ   
- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- VKSND hu ện Ia Grai; 

- Công an hu ện Ia Grai; 

- Bị cáo, n ười bị h i; 

- THAHS, THADS; 

- Lưu: HSVA, VT-LT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(   ký,  óng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhơn 

 
 


